	SGD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỰC HÀNH
Món ăn mới: THỊT GÀ HẦM TÁO ĐỎ
(Thực hành nấu lần 1)

I. Thời gian: Ngày 18/8/2025
II. Địa điểm: Bếp điểm 1- Trường mầm non Sao Sáng
III. Thành phần:
1. Đ/c: Lê Thị Minh Hồng - Hiệu trưởng.
	2. Đ/c: Bùi Thị Yến - Phó Hiệu trưởng nuôi dưỡng 
[bookmark: _Hlk119263412]	3. Đ/c: Phạm Tiến Dung – Phó hiệu trưởng CM
	4. Đ/c: Phan Thị Chính - Kế toán
 	5. Đ/c: Đỗ Thị Hoa – Bếp trưởng
	6. Đ/c: Phan Thị Mai - Nhân viên nuôi
	7. Đ/c: Đinh Thị Lương - Nhân viên nuôi
[bookmark: _Hlk119263488]	8. Đ/c: Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên nuôi
	9. Đ/c: Lê Thị Thủy - Nhân viên nuôi
          10. Đ/c: Nguyễn Thị Hường – Nhân viên nuôi
[bookmark: _GoBack]	11. Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Thảo – GV, TT cm 3 tuổi - Thư kí
	12. Đ/c: Nguyễn Thị Thắm – Giáo viên – Thủ quỹ 
IV. Chủ tọa: Bà: Bùi Thị Yến- P.HT phụ trách nuôi dưỡng
V. Nội dung: 
- Tổ chức nấu món ăn mới: “Thịt gà hầm táo đỏ” và tính định lượng món ăn mới.
1. Tổng số xuất ăn: 204 trẻ
Tiền món ăn của trẻ như sau:
NHÀ TRẺ
* Bữa sáng: 3942đ/ 1 trẻ (Sữa chua)
* Bữa trưa: 12.000 đ/1trẻ

- Cơm tẻ: 100g = 0,05g (gạo) x 25000 đ/1kg(gạo) = 1.250đ/ 1 trẻ
- Canh: 120ml/ 1 trẻ = 2.000đ/1 trẻ
- Thanh long tráng miệng: 2.000đ/1 trẻ
- Thức ăn: 6.808 đ/1 trẻ
* Bữa chiều: 10.000đ/1trẻ.
MẪU GIÁO
3 TUỔI:
* Bữa sáng: 3.942đ/ 1 trẻ (Sữa chua)
* Bữa trưa:16.000đ/1trẻ
- Cơm tẻ: 140g = 0,07g (gạo) x 25.000đ/1kg(gạo) = 1.750đ/1 trẻ
- Canh: 140ml/ 1 trẻ = 2.000đ/1 trẻ
- Quả thanh long tráng miệng: 2000đ/1 trẻ
- Thức ăn: 10.308 đ/1 trẻ
* Bữa chiều: 6.000 đ/1trẻ.
4 TUỔI:
* Bữa sáng: 3.942  đ/ 1 trẻ (Sữa chua )
* Bữa trưa:16.000đ/1trẻ
- Cơm tẻ: 160g = 0,08g (gạo) x 25.000đ/1kg(gạo) = 2.000đ/ 1 trẻ
- Canh: 160ml/ 1 trẻ = 2.000/1 trẻ
- Quả thanh long tráng miệng: 2000đ/1 trẻ
- Thức ăn: 10.058 đ/1 trẻ
* Bữa chiều: 6000đ/1trẻ
5 TUỔI:
* Bữa sáng: 3.942đ/ 1 trẻ (Sữa chua)
* Bữa trưa: 16.000đ/1trẻ
- Cơm tẻ: 180g = 0,09g (gạo) x 25.000/1kg(gạo) = 2.250đ/ 1 trẻ
- Canh: 180ml/ 1 trẻ = 2.000đ/1 trẻ
- Quả thanh long tráng miệng: 2.000đ/1 trẻ
- Thức ăn: 9.808đ/1 trẻ
* Bữa chiều: 6.000đ/1trẻ.
	Thức ăn mặn bữa chính trưa
	5 tuổi/9.808
(90 trẻ)
	4 tuổi/10058
(49 trẻ)
	3 tuổi/10308
(49 trẻ)
	Nhà trẻ/6808
(16 trẻ)
	
Ghi chú

	Tiền được chi theo độ tuổi
	882.720
	492.842
	505.092
	108.928
	

	Tổng tiền món ăn
	1.989.582 


2. Thực phẩm.
- Bảng kê thực phẩm chi tiết ngày 18/8/2025.
- Chất lượng thực phẩm: Tươi, sống, đủ lượng theo đúng bảng kê, Cân đối thu - chi
3. Quy trình chế biến: 
- Quy trình bếp một chiều
- Kĩ thuật chế biến đảm bảo VSATTP, đảm bảo dinh dưỡng.
4. Kết quả:  
Tổng số: 14.7 kg thức ăn mặn/204 trẻ
	Độ tuổi
	Số trẻ
	Tiền/trẻ
	Tổng tiền
	Tổng lượng
	Gam/trẻ

	5 tuổi
	90
	9.808 đ
	882.720
	14.7kg
	0,072g

	4 tuổi
	49
	10.058 đ
	492.842
	
	0,074g

	3 tuổi
	49
	10.308 đ
	505.092
	
	0,076g

	Nhà trẻ
	16
	6.808 đ
	108.928
	
	0,050g

	Tổng tiền món ăn                                                   1.989.582               
	



 Công thức tính: 
Tổng số thức ăn  x  Tiền ăn 1 trẻ (1 độ tuổi) = định lượng của trẻ (1 độ tuổi)
                    Tổng tiền của món ăn
 Đinh lượng món: Thịt gà hầm táo đỏ
	Nhà trẻ:
              14.7 kg x 6.808   = 0,05g/1 trẻ
                    1.989.582
	4 tuổi:
             14.7kg x10.058   = 0,074g/ 1 trẻ
                    1.989.582

	3 tuổi:
             14.7 kg x10.308  = 0,076g/ 1 trẻ
                  1.989.582
	5 tuổi:
             14.7 kg x 9.808   = 0,072g/1 trẻ
                    1.989.582


Nhà trường đã tổ chức nấu thí điểm món mới: “Thịt gà hầm táo đỏ” thành phẩm thơm ngon có mùi vị đặc trưng của thịt gà hầm táo đỏ và tính định lượng, chia ăn cho các độ tuổi theo định lượng. Các thành viên tham gia giám sát nấu món ăn đã lên các lớp xem trẻ ăn. Kết quả trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và tâm thế rất phấn khởi. Vậy là món “Thịt gà hầm táo đỏ” đã có giá trị, phù hợp cho trẻ, nhà trường cho triển khai nấu lần 2 và đưa vào ngân hàng thực đơn cho trẻ. Biên bản được thông qua tất cả các nội dung, các thành viên tham gia nhất trí. Biên bản được lập thành 02 bản và nhân viên nấu ăn sẽ căn cứ vào định lượng trên để chia ăn cho trẻ.
Biên bản kết thúc lúc 11h ngày 18 tháng 8 năm 2025
                                                                     An Lão, ngày 18 tháng 8 năm 2025
	P.HT NUÔI DƯỠNG



Bùi Thị Yến
	BẾP TRƯỞNG



Đỗ Thị Hoa
	THƯ KÍ



Nguyễn Thị Ngọc Thảo

	
              NHÀ TRƯỜNG                                            CÁC THÀNH VIÊN  






	






